ĐẠI HỌC NHA TRANG      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRUNG TÂM GDQP                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
BỘ MÔN GDTC                                     ---------------------
CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY HỌC PHẦN GIÁO DỤC THỂ CHẤT
1. Thông tin về học phần:

· Tên học phần: Bóng đá

· Mã học phần: 85097

· Số tín chỉ: 2

· Điều kiện tiên quyết: không

 2. Thông tin về giảng viên giảng dạy.

( Họ và tên:  Doãn Văn Hương
- Chức danh, học vị:  Giảng viên, cử nhân.
- Thời gian làm việc ở bộ môn, địa điểm: Văn phòng bộ môn  GDTC, Nhà huấn luyện  Đa năng trường Đại học Nha Trang.

- Điện thoại, email:  0913482805 doanhuong1977f308@yahoo.com
- Các hướng nghiên cứu chính (nếu có): Xây dựng đề án thành lập và phát triển các đội tuyển thể thao năng khiếu cho sinh viên trường Đại học Nha Trang.

- Thông tin về trợ giảng:  Không
( Họ và tên:  Phù Quốc Mạnh
- Chức danh, học vị:  Giảng viên, cử nhân.

- Thời gian làm việc ở bộ môn, địa điểm: Văn phòng bộ môn  GDTC, Nhà huấn luyện  Đa năng trường Đại học Nha Trang.

- Điện thoại, email:  01259488848  quocmanh73@yahoo.com

- Các hướng nghiên cứu chính (nếu có): Xây dựng đề án thành lập và phát triển các đội tuyển thể thao năng khiếu cho sinh viên trường Đại học Nha Trang.

- Thông tin về trợ giảng:  Không

3. Thông tin về lớp học.

Tên lớp: Các lớp tự chọn Bóng đá của học phần Tự chọn cho các cấp học Đại học, Cao đẳng và Trung cấp.

Sĩ số:

Giảng đường: -  Lý thuyết : học tại văn phòng bộ môn GDTC (nhà thi đấu)

· Nhà huấn luyện Đa năng
Học kỳ, năm học: Học kỳ 1 năm học 2012 – 2013.

Thời khóa biểu: Học phần tự chọn – Bóng đá
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4. Mục tiêu môn học:

a. Lý thuyết:

+ Trang bị cho sinh viên tri thức khái quát về môn bóng đá, lịch sử và sự phát triển của bóng đá, đặc thù của môn bóng đá, lợi ích khi tham gia luyện tập môn bóng đá.
+ Phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài.

b. thực hành:

+ Trang bị và hoàn thiện cho sinh viên một số động tác kĩ thuật cơ bản của bóng đá gồm:
· Đá má trong bằng lòng bàn chân.
· Kĩ năng kiểm soát bóng( dẫn bóng luồn cọc; tâng bóng).
· Ném biên.
5. Phân bổ thời gian:

· Lý thuyêt: 4 tiết

· Thực hành: 10 tiết

· Tự luyện tập: 12 tiết

· Kiểm tra đánh giá kết thúc học phần: 4 tiết
6. Mô tả tóm tắt nội dung:

a. Lý thuyết: 

· Nắm được lịch sử môn bóng đá, những lợi ích do tập luyện môn bóng đá đem lại.

·  Hiểu và nắm một số điều luật của bóng đá 5 người, 11 người.

·  Phương pháp tổ chức một giải đấu.

b. Thực hành:


* Sinh viên nắm vững và thực hiện thành thạo 3 động tác kĩ thuật:

+ Đá má trong bằng lòng bàn chân

+ Kĩ năng kiểm soát bóng(dẫn bóng luồn cọc hoặc tâng bóng)

+ Kĩ thuật ném biên
Nhiệm vụ của sinh viên:

· Phải tham gia 70% tổng số giờ lên lớp

· Phải tự tập luyện ngoại khóa 

· Tự trang bị thêm bóng để luyện tập ngoài giờ

Tài liệu học tập:

- Bài giảng bóng đá tại thư viện số.

- Bóng đá kĩ chiến thuật và phương pháp tập luyện (nhà xuất bản TDTT).
- Ma Thuyết Điền (2001), bóng đá kĩ chiến thuật và phương pháp tập luyện, NXB TDTT, Hà Nội.
 - Luật bóng đá 11 người, 5 người, trắc nghiệm trọng tài( Tổng cục TDTT ban hành).
  7. Hình thức tổ chức dạy học

  7.1. Phân bổ thời gian chi tiết

	Thời gian
	Nội dung
	Phân bổ số tiết cho hình thức tổ chức dạy-học
	Tổng

	
	
	Giờ lên lớp


	Thực hành, thực tập
	Tự nghiên cứu


	

	
	
	Lý thuyết
	Thực hành 
	Thảo luận
	
	
	

	Tuần
1
	Lý thuyết:

+ Trang bị cho sinh viên tri thức khái quát về môn bóng đá, lịch sử và sự phát triển của bóng đá, đặc thù của môn bóng đá, lợi ích khi tham gia luyện tập môn bóng đá.

+ Những động tác kĩ thuật của bóng đá.


	2


	
	
	
	2
	

	Tuần 2
	Thực hành:

- Hướng dẫn cho các em một số động tác khởi động không bóng và có bóng.
- Giới thiệu động tác kĩ thuật đá má trong bằng lòng bàn chân.

- Phân chia các em theo nhóm để luyện tập

	2
	
	
	
	2
	

	Tuần
3
	- Hướng dẫn khởi động
- Giới thiệu kĩ năng kiểm soát bóng(dẫn bóng luồn cọc); kĩ thuật tâng bóng bằng mu chính diện
- Phân chia các em theo nhóm để luyện tập

- Ôn luyện động tác đá má trong bằng lòng bàn chân.


	
	2
	
	
	2
	

	Tuần
4
	- Ôn luyện 2 động tác kĩ thuật: 
- Đá lòng
- Kĩ năng kiểm soát bóng(dẫn bóng luồn cọc, tâng bóng)
- Chia nhóm tập luyện và thi đấu.
	
	2
	
	
	2
	

	Tuần
5
	- Hoàn thiện các động tác kĩ thuật đã học.

- Giới thiệu kĩ thuật động tác ném biên.

- Chia nhóm để tập luyện. 
	
	2
	
	
	2
	

	Tuần
6
	Lý thuyêt:

- Phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài:
- Giới thiệu Luật bóng đá 5 người, 11 người.
- Cách thức tổ chức thi đấu( cách bốc thăm và xếp lịch thi đấu…)
	
	2
	
	
	2
	

	Tuần
7
	- Hoàn thiện các động tác kĩ thuật đã học.

- Chia nhóm thi đấu và thực hành công tác Trọng tài.   
	
	2
	
	
	2
	

	Tuần
8
	+ Hoàn thiện kĩ thuật.

+ Thi kết thúc học phần
	
	2
	
	
	
	

	Tuần
9
	+ Thi kết thúc học phần
	
	2
	
	
	
	

	Tổng cộng
	4tiết
	14tiết
	
	
	12tiết
	30 tiết


7.2. Lịch trình và phương pháp dạy học cụ thể.
	Hình thức dạy- học
	Thời gian, địa điểm
	Nội dung dạy – học
	Phương pháp giảng dạy
	Yêu cầu sinh viên chuẩn bị
	Ghi chú

	Lý thuyết
	Tuần 1

Tại văn phòng bộ môn GDTC, nhà thi đấu
	Lý thuyết:

+ Trang bị cho sinh viên tri thức khái quát về môn bóng đá, lịch sử và sự phát triển của bóng đá.

+ đặc thù của môn bóng đá, lợi ích khi tham gia luyện tập môn bóng đá.

+ Những động tác kĩ thuật của bóng đá.


	Sử dụng bài giảng điện tử, phương pháp trình chiếu, kết hợp băng hình và video về kĩ thuật động tác
	Đọc bài giảng bóng đá tại thư viện số trường ĐHNT, tham khảo trước các tài liệu về bóng đá. 
	

	Thực hành
	Tuần 2

Nhà

thi

đấu
	Thực hành:

- Hướng dẫn cho các em một số động tác khởi động không bóng và có bóng.

- Giới thiệu động tác kĩ thuật đá má trong bằng lòng bàn chân.

- Phân chia các em theo nhóm để luyện tập


	Phương pháp thị phạm động tác, phương pháp phân tích kĩ thuật động tác, phương pháp phân nhóm.
	nt
	

	Thực hành
	Tuần 3

Nhà

thi

đấu
	- Hướng dẫn khởi động

- Giới thiệu kĩ năng kiểm soát bóng(dẫn bóng luồn cọc); kĩ thuật tâng bóng bằng mu chính diện

- Phân chia các em theo nhóm để luyện tập

- Ôn luyện động tác đá má trong bằng lòng bàn chân.


	Phương pháp thị phạm động tác, phương pháp phân tích kĩ thuật động tác, phương pháp phân nhóm. Phương pháp hoàn thiện kĩ thuật dẫn bóng, tâng bóng, đá má trong bằng lòng bàn chân.
	nt

	

	Thực hành
	Tuân 4

Nhà

thi

đấu
	- Ôn luyện 2 động tác kĩ thuật: 

- Đá lòng

- Kĩ năng kiểm soát bóng(dẫn bóng luồn cọc, tâng bóng)

- Chia nhóm tập luyện và thi đấu.
	Phương pháp trò chơi vận động,

 Phương pháp phân tích kĩ thuật động tác, phương pháp phân nhóm. Phương pháp hoàn thiện kĩ thuật.
	nt
	

	Thực hành
	Tuần 5

Nhà

thi

đấu
	- Hoàn thiện các động tác kĩ thuật đã học.

- Giới thiệu kĩ thuật động tác ném biên.

- Chia nhóm để tập luyện. 
	Phương pháp phân tích kĩ thuật động tác, phương pháp phân nhóm. Phương pháp hoàn thiện kĩ thuật.
	nt
	

	Lý thuyết
	Tuần 6

Văn phòng Bộ môn GDTC
	Lý thuyêt:

- Phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài:

- Giới thiệu Luật bóng đá 5 người, 11 người.

- Cách thức tổ chức thi đấu( cách bốc thăm và xếp lịch thi đấu…)
	Sử dụng bài giảng điện tử, phương pháp trình chiếu, kết hợp băng hình và video về các tình huống phạm lỗi, các câu trắc nghiệm về Luật
	nt
	

	
	Tuần 7

Nhà

thi

đấu


	- Hoàn thiện các động tác kĩ thuật đã học.

- Chia nhóm thi đấu và thực hành công tác Trọng tài.   
	
	
	

	Thi kết thúc học phần
	Tuần 8

Nhà

thi

đấu
	+ Hoàn thiện kĩ thuật.

+ Thi kết thúc học phần
	
	nt
	

	Thi kết thúc học phần
	Tuần 9

Nhà

Thi

đấu
	+ Thi kết thúc học phần
	
	
	


8. Kiểm tra kết thúc học phần:

· Kiểm tra đánh giá về lý thuyết(cho sinh viên chia nhóm và thuyết trình) sinh viên tự làm.

· Kiểm tra kĩ thuật đá má trong bằng lòng bàn chân (đá 5 quả vào cầu môn nhỏ rộng 1m. cự ly 6m đối nữ, 8m đối với nam).

· Dẫn bóng luồn cọc(5 cọc)
· Ném biên
9. Đáp án môn thi bóng đá dành cho phần thực hành:
9.1 Thực hiện động tác kĩ thuật đá má trong: (sút bóng) vào cầu môn bóng đá mini cự ly 10m đối với nam, 6m đối với nữ.( đá 5 quả):
· Sút bóng có lực mạnh, chính xác, động tác đúng, đẹp: 3,5đ/5quả

· Sút bóng có lực vừa phải, chính xác, động tác còn hạn chế: 2,5đ/5

· Sút bóng không có lực, , sai động tác kĩ thuật: 1 điểm.

· Sút bóng không chính xác: 0 điểm

9.2 Thực hiện động tác kĩ thuật đá bóng bằng má trong lòng bàn chân vào cầu môn nhỏ rộng 1m từ cự ly 8m đối với nam, 6m đối với nữ. (đá 5 quả)

· Chuyền bóng với lực vừa đủ, chính xác, dễ khống chế, động tác đúng, đẹp: 3,5đ/5

· Chuyền bóng với lực thiếu kiểm soát (mạnh, xoáy, cao), chính xác, khó khống chế, động tác còn hạn chế: 2,5đ/5

· Chuyền bóng không đủ lực, , sai động tác kĩ thuật: 1 điểm

· Chuyền bóng không chính xác: 0 điểm
9.3 Thực hiện động tác dẫn bóng luồn cọc.(Động tác kĩ thuật này có thể thay thế cho động tác kĩ thuật sút bóng vào cầu môn)

· Dùng má trong và má ngoài dẫn bóng đi qua 5 cọc, mỗi cọc cách nhau 3m.

·  Di chuyển tốc độ nhanh, gọn không chạm cọc: 3,5đ

· Di chuyển tốc độ vừa phải, không chạm cọc:2,5đ

· Di chuyển chậm, không chạm cọc: 1,5đ

(ở động tác kĩ thuật này chạm một cọc trừ 0,25đ)
9.4 Thực hiện động tác ném biên.

· Ném bóng đúng kĩ thuật xa trên 15m: 3 điểm

· Ném bóng đúng kĩ thuật xa từ 10m - 15m: 2 điểm

· Ném bóng đúng kĩ thuật xa dưới10m: 1 điểm

· Ném bóng sai kĩ thuật: 0 điểm


TRƯỞNG BỘ MÔN 



   GIẢNG VIÊN
Ths. Nguyễn Hồ Phong


             Doãn Văn Hương
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